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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, các kiến thức về nội dung gian lận trong các môn học kiểm toán ở các bậc cao đẳng, đại học phần lớn đều mang tính chất lý thuyết, điều này làm sinh viên khó nắm bắt hoặc chưa hiểu sâu về nội dung kiểm toán gian lận. Chính vì lý do trên, trong bài viết này, tôi muốn trình bày và phân tích nội dung kiểm toán gian lận gắn với thực tế các trường hợp gian lận trên báo cáo tài chính đã diễn ra để làm cho sinh viên hiểu một cách đầy đủ và toàn diện vấn đề gian lận trên báo cáo tài chính.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Gian lận là gì và tại sao phải có kiểm toán gian lận
1. 1. Gian lận
Khái niệm về gian lận
Gian lận: Là những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng tổng quát sau:

- Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính;

- Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch báo cáo tài chính;

- Biển thủ tài sản;

- Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch báo cáo tài chính;

- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật;

- Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán,   chính sách tài chính;

- Cố ý tính toán sai về số học.

Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận:
1.2. Lý do phải kiểm toán gian lận
Hoạt động kiểm toán nhằm góp phần công  khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính sẽ đem lại một số lợi ích như: tạo niềm tin cho những người quan tâm; củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán; nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý.

Để đạt được các lợi ích trên, trách nhiệm của kiểm toán viên là “tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không”. Việc kiểm toán gian lận trở nên rất quan trọng, vì: Gian lận và sai sót là hai yếu tố ảnh hưởng đến sự chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, nhưng mỗi sai phạm lại có ảnh hưởng khác nhau. Sai sót là hành vi không cố ý, dễ phát hiện, được coi là trọng yếu nếu xảy ra thường xuyên. Còn gian lận là những lỗi cố ý làm sai lệch báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Những hành vi gian lận thường khó phát hiện vì nó đã được chuẩn bị trước, có tính toán trước nhằm ngăn chặn sự phát hiện của cấp có thẩm quyền và của kiểm toán viên. Gian lận luôn là những hành vi nghiêm trọng, các gian lận dù lớn hay nhỏ đều được coi là ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính. Điều này có nghĩa gian lận làm gia tăng đáng kể rủi ro kiểm toán và có thể là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cuộc kiểm toán.
2.  Một số vụ việc của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
2. 1. Những loại gian lận báo cáo tài chính chủ yếu 

Những loại gian lận trên báo cáo tài chính chủ yếu bao gồm:  Che dấu công nợ, ghi nhận doanh thu không có thật, định giá sai tài sản, ghi nhận sai niên độ, không công bố đầy đủ thông tin
Che giấu công nợ và chi phí
Che dấu công nợ đưa đến giảm chi phí là một trong những kỹ thuật gian lận phổ biến trên BCTC nhằm mục đích khai khống lợi nhuận. Khi đó, lợi nhuận trước thuế sẽ tăng tương ứng với số chi phí hay công nợ bị che dấu. Đây là phương pháp dễ thực hiện và khó bị phát hiện vì thường không để lại dấu vết. Có ba phương pháp chính thực hiện giấu gian lận và chi phí:

- Không ghi nhận công nợ và chi phí, đặc biệt không lập đầy đủ các khoản dự phòng;

- Vốn hoá chi phí;

- Không ghi nhận hàng bán trả lại – các khoản giảm trừ và không trích trước chi phí bảo hành

Ghi nhận doanh thu không có thật
Việc định giá sai tài sản được thực hiện thông qua việc không ghi giảm giá trị hàng tồn kho khi hàng đã hư hỏng, không còn sử dụng được hay không lập đầy đủ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, các khoản đầu tư ngắn, dài hạn. Các tài sản thường bị định giá sai như là: các tài sản mua qua hợp nhất kinh doanh, tài sản cố định, không vốn hoá đầy đủ các chi phí vô hình, phân loại không đúng tài sản.
Định giá sai tài sản

Việc định giá sai tài sản được thực hiện thông qua việc không ghi giảm giá trị hàng tồn kho khi hàng đã hư hỏng, không còn sử dụng được hay không lập đầy đủ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, các khoản đầu tư ngắn, dài hạn. Các tài sản thường bị định giá sai như là: các tài sản mua qua hợp nhất kinh doanh, tài sản cố định, không vốn hoá đầy đủ các chi phí vô hình, phân loại không đúng tài sản.

Ghi nhận sai niên độ

Doanh thu hay chi phí được ghi nhận không đúng với thời kỳ mà nó phát sinh. Doanh thu hoặc chi phí của kỳ này có thể chuyển sang kỳ kế tiếp hay ngược lại để làm tăng hoặc giảm thu nhập theo mong muốn.

Không công bố đầy đủ thông tin

Việc không khai báo đầy đủ các thông tin nhằm hạn chế khả năng phân tích của người sử dụng Báo cáo tài chính. Các thông tin thường không đựợc khai báo đầy đủ trong thuyết minh như nợ tiềm tàng , các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán, thông tin về bên có liên quan, các thay đổi về chính sách kế toán.
2. 2. Một số vụ việc tại doanh nghiệp niêm yết
2. 2.1 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)
Tiền thân là một công ty nhà nước, đến năm 1997, Bông Bạch Tuyết chính thức chuyển thành công  ty cổ phần. 
Năm 2004, BCTC được kiểm toán cho thấy BBT lỗ 2121 tỷ đồng. Năm 2005, BCTC do cty A&C kiểm toán cho thấy BBT có lợi nhuận sau thuế là 982 triệu đồng. Tuy nhiên KTV của A&C có nêu ý kiến loại trừ nhiều khoản mục như: chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; thay đổi chính sách khấu hao làm giảm chi phí khấu hao so với năm trước là 1253 tỷ đồng; sử dụng khoản lương dự phòng để nộp BHXH, BHYT 147 triệu đồng. Ngoài ra theo BCTC năm 2006 thì năm 2005, BBT đã thực hiện chương trình quảng cáo SP mới nhưng không hạch toán vào năm đó, KTV của A&C đã không lưu ý điều này trong báo cáo kiểm toán.
Năm 2006, BCTC năm do BBT lập có lãi, nhưng ý kiến kiểm toán viên cuối năm ngoại trừ nhiều khoản trọng yếu. AISC không chấp nhận nhiều khoản chi phí chưa trích đủ: Chi phí KH TSCĐ thiếu 676 triệu đồng; giảm giá vốn 3,540 triệu đồng; trích dự phòng phải thu khó đòi thiếu 284 triệu đồng; chi phí HĐQT sử dụng sai nguồn 161 triệu đồng; chi phí lãi chậm nộp tiền bán cổ phần Nhà nước 487 triệu đồng. Ngày 31/12/2006 AISC ko tham gia kiểm kê hàng tồn kho nên báo cáo kiểm toán năm 2006 loại trừ ảnh hưởng của số dư hàng tồn kho có liên quan đến doanh thu và KQKD. AISC đã phát hành BC kiểm toán với ý kiến chấp nhận từng phần.
Theo HĐ kiểm toán năm 2007, BBT yêu cầu kiểm toán lại một số mục năm 2006, kết quả đã loại trừ một số khoản khiến lợi nhuận sau thuế lỗ 8.448 tỷ đồng. Số liệu điều chỉnh này chỉ được công bố trong BCTC kiểm toán năm 2007 ở số liệu đầu kỳ. Tháng 10/2007 BBT bắt đầu thực hiện 1 số bút toán điều chỉnh hồi tố với phần lợi nhuận để lại từ các năm trước. Năm 2007 công ty lỗ 6.809 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2008 công ty lỗ 4.537 tỷ đồng và ngừng sản xuất.
Thanh tra TPHCM sau khi thanh tra toàn diện giai đoạn hoạt động từ năm 2005 đến năm 2008 tại đơn vị này đã kết luận:  Dù các công ty kiểm toán đã chỉ ra các yếu tố loại trừ mang tính trọng yếu nhưng lãnh đạo công ty không thực hiện điều chỉnh và tiếp tục để những sai phạm này (hạch toán chi phí không đúng, ghi nhận doanh thu khống, công nợ khống…) diễn ra vào các năm tiếp theo. Không chỉ vậy, lãnh đạo công ty còn chỉ đạo chỉnh sửa hồ sơ, sổ sách để chứng minh rằng hoạt động kinh doanh của công ty có lãi.

Chẳng hạn, máy bông vệ sinh TIMTEX mua đã lâu nhưng giữa năm 2007, nguyên Tổng Giám đốc Tạ Xuân Thọ vẫn chỉ đạo giám đốc sản xuất, kế toán trưởng ghi nhận chi phí lắp đặt, chạy thử máy vào nguyên giá tài sản cố định nhằm hạ giá thành sản phẩm, tạo khoản lãi giả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tương tự, ông Thọ chỉ đạo điều chỉnh hồ sơ, chứng từ để ghi nhận thu nhập từ thanh lý tài sản nhà xưởng 16/2 Âu Cơ từ thời điểm tháng 1-2008 sang niên độ kế toán năm 2007 để hạch toán thu nhập vào năm 2007, đảm bảo hoạt động kinh doanh năm 2007 có lãi.

Ngoài ra, công ty còn cố ý cung cấp không đúng số liệu thực tế, thể hiện qua các bản xác nhận công nợ giữa công ty với khách hàng có những số liệu khác nhau trong cùng thời điểm. Theo nhận xét của một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty, điều này cho thấy có sự gian lận với sự đồng thuận giữa Công ty CP BBT và khách hàng. Làm việc với đoàn thanh tra, các nguyên tổng giám đốc, nguyên kế toán trưởng công ty qua các thời kỳ thừa nhận đã chỉ đạo và thực hiện điều chỉnh các bút toán với mục đích báo cáo tài chính có lãi để có thể phát hành thêm cổ phiếu.

Quá trình thanh tra cũng phát hiện Công ty CP BBT có nhiều sai phạm nghiêm trọng về tài chính, kế toán. Cụ thể, công ty xuất bán phế liệu trong các năm 2006 – 2008 với tổng giá trị 490 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn tài chính; năm 2008 công ty chi nhiều khoản không có hóa đơn chứng từ tổng cộng 217 triệu đồng. Cũng trong năm 2008, các khoản chi tiếp khách, hội họp, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi lên đến 6,09% so với tổng chi phí trong năm, trong khi theo Quy chế tài chính của công ty là không quá 5%. Việc chi trả lương cho tổng giám đốc cũng vượt quá hạn mức trong lúc công ty đang thua lỗ. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty CP BBT là cơ hội cho việc hưởng lợi của cá nhân; chẳng hạn như dự án Bệnh viện Bạch Tuyết: Sau 8 tháng triển khai, tuy chưa thực hiện được công tác cơ bản nào nhưng Ban quản lý dự án đã chi 464 triệu đồng, trong đó hơn 355 triệu đồng chi tiếp khách và chi phí cho Ban quản lý dự án. Bên cạnh đó, Công ty CP BBT không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa. Trong các năm 1998 – 2003, công ty kinh doanh có lãi, đã thanh toán cổ tức đầy đủ cho các cổ đông khác nhưng lại không thanh toán dứt điểm khoản cổ tức phát sinh của cổ đông Nhà nước. Đến thời điểm 31-12-2008, công ty nợ tồn đọng tiền bán phần vốn Nhà nước, cổ tức giai đoạn 2000 – 2003 và lãi phạt, tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng.
Kết luận
Trong cả giai đoạn từ 2004 – 2008, BCTC của BBT đã tồn tại hầu như tất cả các loại gian lận: Che giấu công nợ và chi phí, đánh giá sai tài sản, ghi nhận sai kỳ kế toán và cố tình che giấu thông tin. Các sai phạm này mang tính hệ thống, có sự tham gia từ nhiều phía và nhằm mục đích làm đẹp BCTC, ghi nhận khoản lãi ảo để che giấu tình hình kinh doanh thua lỗ. Điều này không chỉ bắt nguồn từ sức ép thị trường mà một phần nguyên nhân quan trọng chính là đạo đức nghề nghiệp, sự liêm khiết của lãnh đạo và nhân viên công ty.
2.2.2 Công ty Cổ phần Container phía Nam (Mã chứng khoán VSG)
Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) về báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty CP Container phía Nam:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp sau khi được điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên, đã  phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty CP container Phía Nam tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Các vấn đề lưu ý:

Không phủ nhận các ý kiến đã nêu trên, chúng tôi chỉ muốn lưu ý các điểm sau:

· Công ty thực hiện xử lý chênh lệch giá hối đoái do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm theo hướng dẫn của thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài chính. Theo đó khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm của khoản vay dài hạn với số tiền 33.163.744.082 VNĐ đang được ghi nhận trên chỉ tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái và được phân bổ vào các năm sau với thời gian không quá 5 năm.

· Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, tổng nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là 76.391.940.937. Công ty đang thực hiện đàm phán lại các khoản vay để có kế hoạch trả nợ phù hợp”

Gian lận ở đây là Công ty CP container đã không khai báo đầy đủ thông tin
Trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (VSG), kiểm toán viên lưu ý người sử dụng đến khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm của khoản vay dài hạn với số tiền 33,16 tỷ đồng đang được ghi nhận trên chỉ tiêu “chênh lệch tỷ giá hối đoái”. Điều này giúp cho người sử dụng hiểu được, việc áp dụng TT 201/2009 giúp cho công ty giảm lỗ 33,16 tỷ đồng. Nếu áp dụng Chuẩn mực kế toán việt nam số 10 thì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính của công ty năm 2010 không phải con số lỗ 40,66 tỷ đồng mà là con số lỗ 73,82 tỷ đồng. Qua đó cho người sử dụng thấy một phần lợi nhuận được tạo ra (hoặc một phần giảm lỗ) là do sự thay đổi cách hạch toán mà có chứ không phải do bản thân hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tạo ra.

Như vậy, việc không khai báo đầy đủ các thông tin nhằm hạn chế khả năng phân tích của người sử dụng Báo cáo tài chính. Các thông tin thường không đựợc khai báo đầy đủ trong thuyết minh như nợ tiềm tàng , các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế tóan, thông tin về bên có liên quan, các những thay đổi về chính sách kế toán.

2.2.3 Công ty CP tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán TTF)
Từng là doanh nghiệp đầu ngành của xản xuất và xuất khẩu gỗ Việt Nam. Trước năm 2010, TTF vay nợ rất nhiều để kinh doanh gỗ TEAK (một loại gỗ cao cấp). Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế, xu hướng tiêu dùng chuyển sang phân khúc trung bình. TTF sa lầy trong các khoản nợ và hàng tồn kho. Năm 2011-2012, các khoản nợ phải trả gấp 4 lần vốn chủ sở hữu, công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, cuộc tái cơ cấu cuối năm 2013 đem lại hi vọng cho TTF với một loạt các biện pháp được đưa ra như phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, bán nợ xấu, được ngân hàng xóa lãi vay, cùng với việc một công ty con của Vingroup mua lại 49,9% cổ phần và 1200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Từ mức giá 5000đ/1cp năm 2013, đến 18/7/2016, cổ phiếu TTF đạt mức kỷ lục 43.600đ/cp. Bất ngờ, vào ngày 19/7, cổ đông của TTF nhận được thông báo Vingroup tạm dừng chuyển đổi khoản vay trị giá 1202 tỷ đồng do phát hiện một số “sai lệch nghiêm trọng” giữa thông tin, số liệu thực tế với thông tin, số liệu được công bố. Ngày 02/8, Gỗ Trường Thành lại khiến nhà đầu tư bị sốc khi công bố: Lỗ hơn 1.100 tỷ đồng trong quý 2, nguyên nhân là do gần 1000 tỷ đồng giá trị HTK bị “bốc hơi” so với số liệu trên sổ sách.
Ngày 31/8/2016, công ty kiểm toán E&Y đã công bố báo cáo soát xét báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF). Ý kiến của Kiểm toán đưa ra cho thấy tình hình tài chính của TTF thực sự không tốt. Hàng loạt dữ liệu đã được điều chỉnh hồi tố cho báo cáo tài chính năm 2015 và các dữ liệu kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016. Theo E&Y các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.
Một số khoản mục phải điều chỉnh hồi tố đáng chú ý như: Chi phí lãi vay điều chỉnh tăng 23,9 tỷ đồng, dự phòng phải thu khó đòi của năm 2014 và 2015 tăng lần lượt 132,7 và 224,7 tỷ đồng – tương ứng tăng chi phí quản lý năm 2015 thêm 92 tỷ đồng; phân loại lại 598,7 tỷ đồng từ “Vay chuyển đổi dài hạn” sang “Vay chuyển đổi ngắn hạn”, loại trừ lãi chưa thực hiện từ việc thanh lý khoản đầu tư có giá trị 36 tỷ đồng,…
Ban giám đốc TTF đã ghi nhận khoản chênh lệch thiếu khi thực hiện kiểm kê hàng tồn kho với giá trị 1.051,92 tỷ đồng, do vậy giảm giá trị hàng tồn kho với số tiền tương ứng. E&Y cho biết không thể xác định được thời điểm phát sinh khoản chênh lệch thiếu này là trong các kỳ báo cáo trước hay trong kỳ báo cáo hiện hành. Do đó, E&Y không thể xác định được liệu có cần điều chỉnh đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ hay không. Trong bản BCTC này, với việc ghi nhận hao hụt và mất mát hàng tồn kho xấp xỉ 1.052 tỷ đồng, giá vốn hàng bán của TTF đã tăng vọt lên 1.763 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Gỗ Trường Thành âm tới 1.085,5 tỷ đồng. 

Cùng với hàng tồn kho, một số giao dịch kinh doanh cũng bị E&Y nghi ngờ là "ảo". Báo cáo soát xét cho biết TTF đã ghi nhận doanh thu từ các nghiệp vụ bán hàng cho một nhóm khách hàng với tổng số tiền là 520 tỷ đồng, chiếm gần 60% doanh thu. Dựa trên các thông tin được cung cấp, E&Y không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định tính hiện hữu của các nghiệp vụ bán hàng này. Do đó, E&Y không thể xác định liệu có cần điều chỉnh đối với doanh thu và giá vốn hàng bán đã ghi nhận từ các nghiệp vụ bán hàng này cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016. Lớn nhất trong các giao dịch này là giao dịch với Thương mại và Xây dựng DLC (150,6 tỷ đồng). Đây là một đối tác hợp tác kinh doanh hàng ngoại thất xuất nhập khẩu với TTF. Dù không phải tổ chức có liên quan tới TTF nhưng được biết, năm 2015, TTF đã bảo lãnh tất cả các khoản vay của DLC tại VietABank với giá trị tối đa 420 tỷ đồng. Ngân hàng đã yêu cầu TTF đưa ra phương án xử lý khi hiện DLC đang nợ quá hạn cả gốc lẫn lại 90 tỷ đồng. So với số liệu công ty tự lập trước đó, khoản lỗ 6 tháng đầu năm tăng thêm 13 tỷ đồng, từ lỗ 1.072 tỷ đồng lên 1.083 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến 30/6/2016 tăng thêm 130 tỷ đồng so với số liệu do công ty tự lập đã công bố trước đây (từ 1.082 tỷ đồng lên 1.211 tỷ đồng). Nguyên nhân còn do lỗ lũy kế chưa phân phối kỳ trước đã có sự thay đổi, tăng từ lỗ 9,35 tỷ đồng (báo cáo tự lập) lên lỗ 130 tỷ đồng (báo cáo soát xét). 

E&Y cũng nhấn mạnh tính hình tài chính hiện hiện nay của TTF với khoản lỗ riêng trong 6 tháng đầu năm 1.085 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tới ngày 30/6 đã lên tới 1.211,4 tỷ đồng. Vào ngày 30/6/2016, nợ phải trả ngắn hạn của TTF đã vượt hơn tài sản ngắn hạn với số tiền là 425 tỷ đồng. “Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.”

Việc phải điều chỉnh giảm tới 218 tỷ đồng khoản phải thu số liệu đã được DFK kiểm toán "chốt" cùng TTF vào cuối năm 2015 vì phát hiện thiếu khi kiểm kê hàng tồn kho 6 tháng sau đó đã thể hiện một mối liên hệ với nhau giữa các số liệu này. Nghi vấn mà nhiều nhà đầu tư đưa ra là 218 tỷ đồng phải thu này nhiều khả năng là không "có thật", và liệu có tồn tại việc "bắt tay" nào giữa DFK và TTF hay không.

Không nói đến những nội dung E&Y không thể đưa ra kết luận, ngay những khoản phải điều chỉnh hồi tố cũng đã cho thấy báo cáo tài chính của TTF có nhiều vấn đề như ghi thiếu công nợ và chi phí, ghi khống doanh thu, đánh giá sai tài sản (trích lập thiếu dự phòng), phân loại không đúng kỳ đối với khoản vay lên tới gần 600 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho bị mất quá lớn khiến người ta không thể nghĩ đến trường hợp biển thủ, ăn cắp tài sản mà buộc phải cho rằng có sự liên kết giữa TTF và công ty kiểm toán trong việc kê khống số tài sản khổng lồ cả về giá trị lẫn khối lượng này.
2.2.4 Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)
Sáng ngày 08/08, CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) đã công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 với khoản lỗ ròng gần 1,336 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với con số trước đó trên BCTC tự lập của Công ty (lỗ ròng hơn 620 tỷ đồng). Ngoài ra, BCTC kiểm toán cũng hé lộ thêm hàng loạt vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn từ đợt phát hành trước đó và các giao dịch với các công ty con có liên quan đến các thành viên tiền nhiệm của Ban Giám đốc. 

Vấn đề trên báo cáo tài chính
So với trước kiểm toán, doanh thu thuần của JVC tăng nhẹ lên gần 504 tỷ đồng (so với 423 tỷ đồng theo BCTC tự lập). Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng đột biến khiến lãi gộp chỉ còn vỏn vẹn gần 3.4 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số hơn 347 tỷ đồng cùng kỳ năm 2014 và gần 114 tỷ đồng theo BCTC đã công bố trước đó.
Mặc dù vậy, các khoản chi phí mới là những khoản mục biến động nhất sau kiểm toán. Chi phí tài chính của JVC tăng lên gần 134 tỷ đồng, gấp 6 lần so với trước kiểm toán. Nguyên nhân là do xuất hiện khoản mục chi phí dự phòng cho đầu tư tài chính dài hạn với giá trị 110.75 tỷ đồng, mặc dù chi phí lãi vay giảm chỉ còn gần 16.5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 1,159 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với trước kiểm toán, chủ yếu do dự phòng phải thu khó đòi. Trong đó, theo thuyết minh BCTC, con số trên bao gồm gần 594 tỷ đồng là dự phòng được trích lập cho các khoản phải thu các công ty liên quan đến các thành viên tiền nhiệm của Ban Giám đốc hoặc các thành viên mật thiết trong gia đình họ.

Theo đó, lỗ ròng JVC ghi nhận trong năm 2015 lên tới gần 1,336 tỷ đồng, gấp 2 lần so với con số đã công bố trước đó và giảm đáng kể so với kết quả năm 2014 (208 tỷ đồng). Khoản lỗ mà mỗi cổ phiếu JVC phải gánh là 11,874 đồng. Khoản mục lỗ lũy kế tính tới thời điểm 31/03/2016 của Công ty là hơn 990 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 556 tỷ đồng.

Nhân viên chủ chốt không cung cấp thông tin

Trong phần cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ, công ty KPMG cho biết: “Chúng tôi không thể thu thập được thầy đủ các thư xác nhận của một số nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm đối với việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các hoạt động của Công ty và công ty con trong năm kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2016 về danh tính của các biên liên quan của họ. Do những hạn chế về thông tin, chúng tôi không thể hoàn tất được các thủ tục kiểm toán cần thiết để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính đầy đủ của các giao dịch với bên liên quan như được trình bày tại Thuyết minh 38 của báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm”
Sai phạm trong việc sử dụng nguồn vốn huy động từ chào bán cổ phiếu
Ngày 09/01/2015, Công ty đã hoàn tất việc chào bán ra công chúng hơn 50 triệu cp với tổng số tiền thu về là gần 750 tỷ đồng với kế hoạch sử dụng vốn đã được phê duyệt điều chỉnh theo Nghị quyết số 01/2015 của ĐHĐCĐ ngày 19/11/2015. Tuy nhiên, theo kiểm toán viên, HĐQT JVC đã có sự thay đổi phương án sử dụng vốn mà không báo cáo với cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, JVC đã sử dụng gần 104 tỷ đồng để thực hiện chi trả khoản thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN và các khoản phạt chậm nộp thuế; góp vốn vào công ty liên kết 500 triệu đồng.

Ngoài ra, do Công ty chưa hoàn tất hồ sơ chi tiết việc sử dụng thực tế của khoản vốn huy động từ phát hành cổ phiếu này nên kiểm toán viên không thể xác định được liệu các khoản vốn còn lại của đợt chào bán ngày 22/10/2014 trị giá hơn 645 tỷ đồng có được sử dụng theo đúng mục đích hay không. Theo đó, kiểm toán viên cũng đưa ra lưu ý: "Chúng tôi không thể xác định được các ảnh hưởng có thể có đối với BCTC hợp nhất đính kèm trong trường hợp khoản vốn này không được sử dụng đúng mục đích".

Không chỉ liên quan đến sử dụng vốn, KPMG cũng lưu ý người đọc về việc Ban lãnh đạo tiền nhiệm của JVC đã thực hiện các giao dịch bảo lãnh cho 2 công ty liên quan đến các thành viên tiền nhiệm của Ban Giám đốc mà chưa được ĐHCĐ phê duyệt như quy định về quản trị công ty đại chúng, thực hiện các giao dịch bán hàng, mua hàng, tạm ứng, thanh toán hộ, đầu tư góp vốn vào các dự án liên kết thiết bị y tế với các bên liên quan đến các thành viên tiền nhiệm của Ban giám đốc mới bị phát hiện trong năm. Chính các giao dịch này là nguồn cơn của những khoản trích lập dự phòng khổng lồ mà JVC đã phải thực hiện.
Kết luận

Sau khi thay đổi đội ngũ lãnh đạo, tình hình kinh doanh của JVC vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi trở lại. Công ty tiếp tục kinh doanh thua lỗ, giá cổ phiếu, nhiều khoản dự phòng phải thu khó đòi liên quan đến gia đình của các thành viên tiền nhiệm nên rất khó xử lý. Đây là một áp lực rất lớn đối với HĐQT, các nhà quản lý và cả nhân viên công ty. Nghi vấn về “465 tỷ đồng tiền mặt” vừa qua đi thì báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán của JVC tiếp tục chỉ ra những sai phạm trên báo cáo tài chính tự lập của công ty. Trong đó, các lỗi gian lận lớn nhất là che giấu chi phí (ghi nhận không đầy đủ giá vốn), đánh giá sai tài sản (trích lập thiếu các khoản dự phòng) và công bố không đầy đủ thông tin (ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và tính đầy đủ của giao dịch với các bên liên quan). Ngay sau khi báo cáo tài chính sau kiểm toán được phát hành vào ngày 08/8/2016, đến 15/08/2016 công ty bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, do “thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo và để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư” (Quyết định số 332/QĐ-SGDHCM ngày 12/8/2016 của Tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán TP.HCM).
III. KẾT LUẬN
Như  vậy, có rất nhiều cách thức mà các nhà quản lý doanh nghiệp có thể tạo ra sự gian lận trên báo cáo tài chính. Do đó, khi thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm toán viên luôn luôn phải có thái độ hoài nghi nghề nghiệp, để có thể tìm ra được những nội dung đã bị sai lệch do những cá nhân trong đơn vị được kiểm toán tạo ra một cách có chủ ý, vì các nội dung gian lận bao giờ cũng tạo ra các sai lệch mang tính chất trọng yếu, và từ đó kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến kiểm toán trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của khách thể kiểm toán một cách thích hợp nhất.

